
ỦY BAN NHÂN DÂN  

XÃ PHÚ THỊNH 

 

Số:         /UBND-KT 
V/v cung cấp thông tin giá vật 

liệu xây dựng, thiết bị công 

trình để công bố giá VLXD 

tháng 03 năm 2026. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phú Thịnh, ngày       tháng     năm 2026 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên 

 

Thực hiện công văn số: 1790/SXD-QLKT&VL ngày 19/3/2026 của Sở Xây 

dựng tỉnh Thái Nguyên về việc phối hợp cung cấp thông tin giá vật liệu xây dựng, 

thiết bị công trình để công bố giá VLXD tháng 01 năm 2026. 

Căn cứ kết quả khảo sát giá cả thị trường của các loại hàng hóa, vật liệu 

xây dựng, thiết bị công trình tại địa bàn xã Phú Thịnh và bảng báo giá các loại vật 

liệu do các công ty, hộ gia đình kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn thông 

báo giá cung cấp vật liệu tại trung tâm xã. UBND xã báo cáo kết quả rà soát, thu 

thập thông tin giá vật liệu xây dựng, cụ thể như sau:  

(Chi tiết theo phụ biểu đính kèm) 

Trên đây là Văn bản của UBND xã Phú Thịnh về giá vật liệu xây dựng, 

thiết bị công trình thời điểm tháng 03 năm 2026 kính gửi Sở Xây dựng tổng hợp./.  

Nơi nhận:  
- Sở Xây dựng; 
- Chủ tịch, PCTUBND (b/c); 

- Lưu: VT, KT. 

 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN XÃ PHÚ THỊNH 

(Kèm theo văn bản  số        /UBND-KT ngày         /     /2026 của UBND xã Phú Thịnh)   

STT 
Tên nhãn hiệu quy cách vật tư sản 

phẩm 
ĐVT 

Đơn giá tại cơ sở 

(chưa bao gồm 

thuế GTGT và 

cước vận chuyển) 

(đồng) 

Ghi chú 

I 
Cửa hàng Vật liệu xây dựng Huân 

Hà 
   

1 Cát bê tông Tuyên Quang m3 580.000 

Xóm Bản 

Ngoại, xã Phú 

Thịnh 

2 Cát xây + trát m3 370.000 

3 Đá 1x2 m3 420.000 

4 Đá 2x4 m3 420.000 

5 Xi Hoàng Thạch PCB40 Tấn 1.570.000 

6 Xi Xuân Sơn PCB30 Tấn 1.250.000 

7 Xi Măng La Hiên PCB30 Tấn 1.250.000 
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